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Cá  Thẩm phán:  Ông Nguyễn Tiến Dũng 

                                  Ông Lại Văn Tùng                     

- T ư ký    ê   òa: Ông  Vũ Hoàng Giang - Th     T a án nh n   n t nh 

Na  Định   

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   ỉ   Na  Đị     a    a    ê   o :  

Bà Đặng Thị Ph ơng Nhung - Kiể  sát viên  

Ngày 23 tháng 3 nă  2022 tại tr  s  Toà án nh n   n t nh Na  Định   t 

 ử ph   thẩ    ng  hai v  án H n nh n và gia  ình th  l  số 03/2022/TLPT-

HNGĐ ngày 24  tháng 01 nă  2022 về ly hôn và nuôi con chung.  

Do  ản án H n nh n và gia  ình sơ thẩ  số 120/2021/HNGĐ-ST ngày 24 

tháng 12 nă  2021  ủa T a án nh n   n huyện Trự  Ninh, t nh Na  Định  ị 

kháng cáo.                                          

Theo Quyết  ịnh   a v  án ra   t  ử ph   thẩ  số 20/2022/QĐ-PT ngày 

03 tháng 3 nă  2022 gi a  á    ơng sự:  

- N uyê   ơ   Chị Đỗ Thị H; sinh nă  1994; nơi  ăng    hộ  hẩu: Xóm 

4,  ã Trự  Thái, huyện Trự  Ninh, t nh Na  Định; tạ  tr  tại: Số nhà 112/02 

  ờng Bến N  , ph ờng Rạ h Dừa, thành phố Vũng Tàu, t nh Bà Rịa-Vũng 

Tàu. 

- Bị  ơ   Anh Nguyễn Văn S; sinh nă  1990; nơi    tr : Xó  4,  ã Trự  

Thái, huyện Trự  Ninh, t nh Na  Định  

- Người kháng  áo: Bị  ơn: Anh Nguyễn Văn S. 

Tại phiên t a ph   thẩ : Anh Sinh  ó  ặt  Vắng  ặt  hị H. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo  ơn  h i  iện  in ly h n và quá trình tố t ng tại T a án, nguyên  ơn 

chị Đỗ Thị H trình bày: 

Chị và anh Nguyễn Văn S  ết h n vào ngày 25-7-2011   ợ  tì  hiểu và 

 ăng     ết h n tại  ã Ủy  an nh n   n (UBND) xã Trự  Thái, huyện Trự  

Ninh, t nh Na  Định  Sau  hi  ết h n vợ  hồng  hung sống  ình th ờng hạnh 

ph   nh ng từ ngày 30-6-2014 thì vợ  hồng phát sinh nhiều   u thuẫn, nguyên 

nhân do  ất  ồng quan  iể  sống, anh Sinh  h ng t n trọng  hị  Vợ  hồng ly 

th n từ ngày 01-7-2020. Chị nhận thấy tình  ả  vợ  hồng  h ng   n,  h ng thể 

 hung sống  ùng nhau   ợ  n a nên  hị  ề nghị   ợ  ly h n với anh Sinh. 

 Về  on  hung: Vợ  hồng  ó 02  on  hung là Nguyễn Nhật Long, sinh 

ngày 25-6-2012 và Nguyễn Minh Tiến, sinh ngày 15-12-2013  Hiện tại  ả hai 

 on  hung  ang   với anh Sinh. Vợ  hồng ly hôn,  hị  ó nguyện vọng   ợ  nu i 

  ỡng  ả hai  on  hung và yêu  ầu anh Sinh  ấp   ỡng tiền nu i  on theo quy 

 ịnh  ủa pháp luật  Tr ờng hợp chị  h    ợ  nu i  ột  on  hung thì  hị  ó 

nguyện vọng   ợ  nu i  on  hung là Nguyễn Minh Tiến và  ồng    ể anh Sinh 

nu i   ỡng  on  hung Nguyễn Nhật Long  Hai bên không phải  ấp   ỡng nu i 

con cho nhau. 

Về tài sản và   ng nợ  hung  ủa vợ  hồng: Không có nên  hị  h ng yêu 

 ầu Toà án giải quyết  

 Tại  ản tự  hai ngày 02-12-2021 và quá trình tố t ng tại T a án,  ị  ơn 

anh Nguyễn Văn S trình bày: 

 Anh và  hị Đỗ Thị H  ó tì  hiểu và  ăng     ết h n vào nă  2011 tại 

UBND  ã Trự  Thái, huyện Trự  Ninh, t nh Na  Định  Thời gian  ầu vợ  hồng 

 hung sống  ình th ờng hạnh ph   nh ng từ tháng 4 nă  2020 vợ  hồng phát 

sinh   u thuẫn,  hị H  ã  ỏ nhà  i  h ng quan t    ến  hồng  on  Anh nhận 

thấy việ  vợ  hồng   u thuẫn là nh ng việ  nhỏ nhặt trong  uộ  sống,  h ng 

 ến  ứ  phải ly h n  Nay  hị H  ó  ơn  in ly h n, anh thấy tình  ả  vợ  hồng 

vẫn   n nên anh  h ng  ồng   ly h n  ề nghị Toà án hoà giải  ho vợ  hồng về 

 oàn t , nu i  ạy  on  hung  

 Về  on  hung: Vợ  hồng  ó 02  on  hung là Nguyễn Nhật Long, sinh 

ngày 25-6-2012 và Nguyễn Minh Tiến, sinh ngày 15-12-2013  Hiện tại  ả hai 

 on  hung  ang   với anh  Tr ờng hợp  hị H quyết t   ly h n thì anh  ó 

nguyện vọng   ợ  nu i   ỡng  ả hai  on  hung và  h ng yêu  ầu  hị H  ấp 

  ỡng nu i  on  Bản th n anh  ang là  thợ  ộ  tại    ng  ộ  Đứ  Thuấn tại 

Xó  1,  ã Trự  Thái  Thu nhập  ình qu n hàng tháng là 13 triệu  ồng  Ngoài 

ra, anh   n    trang trại nu i  ê tại nhà  ể  iế  thê  thu nhập  Hiện tại anh 

 ang    ùng  ẹ  ẻ tại ng i nhà  ấp 4,  iện tí h  hoảng 200 
2
  ủ  iều  iện  ể 

các cháu sinh hoạt, họ  tập  ho  á   on  
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 Về tài sản và   ng nợ  hung  ủa vợ  hồng: Không có nên anh không yêu 

 ầu Toà án giải quyết  

Tại  ản án h n nh n và gia  ình số 120/2021/HNGĐ-ST ngày 24 tháng 

12 nă  2021  ủa T a án nh n   n huyện Trự  Ninh  ã quyết  ịnh  Căn  ứ vào 

 á  Điều 51, 56, 81, 82, 83 Luật H n nh n và gia  ình; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 nă  2016  ủa Uỷ  an th ờng v  Quố  

hội quy  ịnh về  ứ  thu,  iễn, giả , thu, nộp, quản l  và sử   ng về án phí và 

lệ phí Toà án: 

1. Xử ly h n gi a  hị Đỗ Thị H và anh Nguyễn Văn S. 

2  Về  on  hung: Giao  hị H  ó trá h nhiệ  nu i   ỡng  on  hung là 

Nguyễn Minh Tiến, sinh ngày 15-12-2013. Giao cho anh Sinh  ó trá h nhiệ  

nu i   ỡng  on  hung là Nguyễn Nhật Long, sinh ngày 25-6-2012. Hai bên 

 h ng phải  ấp   ỡng nuôi con chung cho nhau. 

Hiện  ả hai  on  hung  ều  ang   với anh Sinh. Anh Sinh phải  ó trá h 

nhiệ  giao  on  hung là Nguyễn Minh Tiến, sinh ngày 15-12-2013  ho  hị H 

nu i   ỡng  hi  hị H  ó yêu  ầu  

Chị H, anh Sinh  ó quyền, nghĩa v  thă  no   on  hung sau ly h n  à 

 h ng ai   ợ   ản tr  nh ng  h ng   ợ  lạ    ng việ  thă  no   ể  ản tr  

hoặ  g y ảnh h  ng  ấu  ến việ  tr ng no ,  hă  só , nu i   ỡng, giáo     

con chung. 

Ngoài ra  ản án sơ thẩ    n tuyên án phí và quyền  háng  áo  ủa  á  

  ơng sự  

Ngày 28-12-2021 anh Nguyễn Văn S  háng  áo  ản án sơ thẩ  với nội 

 ung yêu  ầu  ấp ph   thẩ  giải quyết  ho anh   ợ  nu i   ỡng hai  on  hung 

và  h ng yêu  ầu  hị H  ấp   ỡng nu i  on  

Tại phiên t a ph   thẩm: Anh Sinh gi  nguyên  ơn  háng  áo  ề nghị 

  ợ  nu i   ỡng hai  on  hung  

 Kiể  sát viên - Viện  iể  sát t nh Na  Định phát  iểu    iến: Về tố 

t ng, quá trình giải quyết v  án tại  ấp ph   thẩ , Thẩ  phán và Hội  ồng   t 

 ử  ã tu n theo  á  quy  ịnh  ủa Bộ luật tố t ng   n sự  Cá    ơng sự  hấp 

hành   ng  á  quy  ịnh  ủa Bộ luật tố t ng   n sự, quyền lợi  ủa  á    ơng sự 

  ợ   ảo  ả   Về nội  ung, quá trình giải quyết v  án tại  ấp ph   thẩ   hị H 

 ó  ơn  in   t  ử vắng  ặt và  ó quan  iể  giao 02  on  hung  ho anh Sinh 

nu i   ỡng và  hị H tự nguyện  ấp   ỡng nu i  on  hung  ỗi  háu là 

1 000 000 ồng/tháng, tại phiên t a ph   thẩ  anh Sinh  ũng nhất trí yêu  ầu 

 ấp   ỡng nu i  on  ủa  hị H;  ề nghị Hội  ồng   t  ử  ăn  ứ  hoản 2 Điều 

308 Bộ luật tố t ng   n sự sửa  ản án sơ thẩ  giao 02  on  hung  ho anh Sinh 

nu i   ỡng và  hị H  ó trá h nhiệ   ấp   ỡng nu i  on  hung  ỗi  háu là 

1 000 000 ồng/tháng  Án phí giải quyết theo pháp luật   
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NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Sau  hi nghiên  ứu  á  tài liệu,  hứng  ứ  ó trong hồ sơ v  án   ợ   e  

  t tại phiên toà  ăn  ứ vào  ết quả tranh luận tại phiên toà, Hội  ồng   t  ử   t 

 háng  áo  ủa anh Nguyễn Văn S: 

[1] Anh Nguyễn Văn S và  hị Đỗ Thị H trên  ơ s  tự  o tì  hiểu, tự 

nguyện  ăng     ết h n tại UBND  ã Trự  Thái, huyện Na  Trự , t nh Na  

Định vào nă  2011 là h n nh n hợp pháp  Quá trình  hung sống anh  hị  ó 02 

con chung là Nguyễn Nhật Long, sinh ngày 25-6-2012 và Nguyễn Minh Tiến, 

sinh ngày 15-12-2013.  

[2] Tại phiên t a ph   thẩ , anh Sinh trình bày,  hị H  ỏ  i vào Vũng Tàu 

từ tháng 4 nă  2021 và trong nă  2021  hị H  ó gửi 8 000 000 ồng về nu i 

  ỡng  on  hung  Hiện nay 02  on  hung  ang   với anh  ảo  ả  về vật  hất và 

tinh thần  Bản th n anh là  nghề thợ  ộ  thu nhập từ 10 000 000 ồng  ến 

13 000 000 ồng/tháng và anh   n là  nghề nu i  ê; anh  ề nghị Hội  ồng   t 

 ử giao hai  on  hung  ho anh nu i   ỡng và anh  ũng nhất trí việ   hị H tự 

nguyện  ấp   ỡng nu i chung,  ỗi  on  hung là 1 000 000 ồng/tháng  

[3] Quá trình giải quyết v  án tại  ấp ph   thẩ , ngày 17-3- 2022  hị H 

 ơn  ề nghị   t  ử vắng  ặt  ó  á  nhận  ủa UBND ph ờng Rạ h Dừa thành 

phố Vũng Tàu, t nh Bà Rịa- Vũng Tàu; trong  ơn  ề nghị   t  ử vắng  ặt  hị H 

 ó quan  iể  nhất trí giao hai con chung là Nguyễn Nhật Long, sinh ngày 25-6-

2012 và Nguyễn Minh Tiến, sinh ngày 15-12-2013 cho anh Sinh trự  tiếp nu i 

  ỡng và  hị H tự nguyện  ấp   ỡng nu i  ỗi  on chung là 

1 000 000 ồng/tháng. 

[4] X t thấy, hiện tại anh Sinh  ó  hỗ  ,  ó nghề nghiệp thu nhập ổn  ịnh 

và  ang trự  tiếp nu i   ỡng 02  on  hung  ảo  ả  về vật  hất và tinh thần  ho 

cá   háu; tại  ấp ph   thẩ   hị H có quan  iể  giao 02 con chung cho anh Sinh 

nu i   ỡng nên Hội  ồng   t  ử sửa  ản án sơ thẩ  giao 02  on  hung  ho anh 

Sinh nu i   ỡng.  

Về  ấp   ỡng nu i  on chung: Tại phiên t a, anh Sinh  ũng nhất trí việ  

 hị H tự nguyện  ấp   ỡng nu i hai con chung  ỗi  on  hung là 

1 000 000 ồng/tháng nên Hội  ồng   t  ử   ng nhận sự thống nhất  ủa anh 

Sinh và  hị H về việ   ấp   ỡng nuôi hai con chung. 

 [5] Án phí H n nh n và gia  ình ph   thẩ : Do sửa  ản án sơ thẩ  nên 

anh Sinh  h ng phải  hịu án phí H n nh n và gia  ình ph   thẩ    

[6] Cá  quyết  ịnh  há   ủa  ản án sơ thẩ   h ng  ó  háng  áo,  háng 

nghị  ã  ó hiệu lự   ể từ ngày hết thời hạn  háng  áo,  háng nghị  ấp ph   

thẩ   h ng  e    t giải quyết  

Vì  á  lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH:  

Căn  ứ vào  hoản 2 Điều 308 Bộ luật tố t ng   n sự, Điều 81, Điều 82, 

Điều 83 Luật H n nh n và gia  ình; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30-12-2016  ủa Ủy  an th ờng v  Quố  Hội quy  ịnh về  ứ  thu, 

 iễn, giả , thu, nộp, quản l  và sử   ng án phí và lệ phí T a án   

1  Chấp nhận  háng  áo  ủa anh Nguyễn Văn S. Sửa  ản án sơ thẩ   

2. Về con chung: Giao con chung Nguyễn Nhật Long, sinh ngày 25-6-2012 

và Nguyễn Minh Tiến, sinh ngày 15-12-2013 cho anh Sinh trự  tiếp nu i   ỡng. 

 Về  ấp   ỡng nu i  on  hung: Chị H  ó trá h nhiệ   ấp   ỡng nuôi hai 

con chung,  ỗi  on chung là 1.000 000 ồng/tháng cho anh Sinh từ tháng 3 nă  

2022 cho  ến  hi các  on  hung tr  ng thành lao  ộng tự lập   ợ    

Chị H  ó quyền thă  no   on  à  h ng ai   ợ   ản tr , nh ng  h ng 

  ợ  lạ    ng việ  thă  no   ể  ản tr  hoặ  g y ảnh h  ng  ấu  ến việ  

tr ng no ,  hă  só , nu i   ỡng, giáo      on  ủa anh Sinh. Anh Sinh cùng 

 á  thành viên gia  ình  h ng   ợ   ản tr   hị H trong việ  thă  no ,  hă  

só , nu i   ỡng, giáo      on  hung  

3. Án phí H n nh n và gia  ình ph   thẩ : Anh Sinh không phải nộp hoàn 

lại  ho anh Sinh số tiền  ã nộp tạ  ứng án phí H n nh n và gia  ình ph   thẩ  

là 300 000  tại  iên lai số 0001900 ngày 06-01-2022  ủa Chi     thi hành án 

  n sự huyện Trự  Ninh.  

4  Cá  quyết  ịnh  há   ủa  ản án sơ thẩ   h ng  ó  háng  áo,  háng 

nghị  ã  ó hiệu lự   ể từ ngày hết thời hạn  háng  áo,  háng nghị  ấp ph   

thẩ   h ng  e    t giải quyết  

Trong tr ờng hợp  ản án, quyết  ịnh   ợ  thi hành theo quy  ịnh tại Điều 

2  ủa Luật Thi hành án   n sự thì ng ời   ợ  thi hành án   n sự, ng ời phải thi 

hành án   n sự  ó quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu  ầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặ   ị   ỡng  hế thi hành án theo quy  ịnh tại  á  Điều 6, 7 

và 9  ủa Luật Thi hành án   n sự; thời hiệu thi hành án   ợ  thự  hiện theo quy 

 ịnh tại Điều 30  ủa Luật Thi hành án   n sự  

Bản án ph   thẩ   ó hiệu lự  thi hành  ể từ ngày tuyên án  

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng         Lại Văn Tùng 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Vũ Thị Thu 
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Nơ    ậ   
- Cá    ơng sự; 

- VKSND t nh Na  Định; 

- TAND huyện Trự  Ninh; 

- Chi     THADS huyện Trự  Ninh;  

- UBND xã Trự  Thái; 

- Hồ sơ v  án; L u VT  

TM  HỘI Đ NG X T X  PH C TH M 

TH M PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

 

 

 

 

Vũ Thị Thu 
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